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Namo tassa bhagavato arahato
sammāsambuddhassa.

Namo tassa bhagavato arahato
sammāsambudhassa.

Namo tassa bhagavato arahato
sammāsambuddhassa.

LỄ BÁI TAM BẢO
BÀI THỈNH CHƯ THIÊN

Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời Dục 
giới, cùng Sắc giới; Chư Thiên ngự trên đảnh 
núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự 
nơi cồn bãi đất liền, hoặc các châu quận; ngự 
trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn; Chư 
Dạ Xoa, Càn Thác Bà, cùng Long Vương dưới 
nước trên bờ, hoặc nơi không bằng thẳng gần 
đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim 
ngôn cao thượng của Ðức Thích Ca Mâu Ni, mà
chúng con tụng đây, xin các bậc Hiền Triết nên
nghe lời ấy.

Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên 
nghe Pháp bảo (đọc 3 lần, 1 lạy)

LỄ DÂNG CÚNG TAM BẢO
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Con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang
đèn để cúng Phật - Pháp - Tăng, Tam bảo, 
ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha 
mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích,
sự bình an lâu dài. (lạy)
……………

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Ðức 
Phá gá oa đó. Ngài là bậc Á Rá Hăng cao 
thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do 
Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (đọc 3 lần, 1 
lạy)
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LỄ BÁI PHẬT BẢO

Ðức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi 
trên bồ đoàn, dưới bóng cây Bồ Ðề quý báu và
đắc thắng toàn bọn Ma Vương mà thành bậc 
Chánh Ðẳng, Chánh Giác. Ngài là bậc tối 
thượng hơn cả chúng sinh, con đem hết lòng 
thành kính mà làm lễ Ngài. (lạy)

Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp 
quá khứ, Chư Phật sẽ thành Chánh Giác trong 
kiếp vị lai, Chư Phật đang thành Chánh Giác 
trong kiếp hiện tại này, con đem hết lòng 
thành kính mà làm lễ Chư Phật trong Tam Thế 
ấy. (lạy)
ÂN ÐỨC PHẬT

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy
Ðức ân Thiện Thệ cao dày
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chơn tâm
Vô Thượng Sĩ đoạn mầm ách phược
Bậc trọn lành Điều Ngụ Trượng Phu
Trời, Người quy phục Đạo sư.
Phật, Thế Tôn hiển Chơn Như độ đời  (lạy)

LỜI BỐ CÁO QUY Y PHẬT BẢO
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Chẳng có chi đáng cho con phải nương 
theo chỉ có Ðức Phật là quí báu, nên con phải 
hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu 
sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này.
(lạy)

SÁM HỐI PHẬT BẢO

Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm 
lễ vi trần dưới chân Ðức Phật, là Ðấng Chí Tôn 
Chí Thánh.

Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật 
bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. 
(lạy)
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LỄ BÁI PHÁP BẢO

Các Pháp đúng theo đạo Bát Chánh, là con
đàng đi của bậc Thánh Nhân, là con đàng 
chánh, dẫn người hữu chí nhập Niết Bàn được.
Pháp bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ và các
điều phiền não, là Pháp chỉ dẫn chúng sinh 
thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, con đem 
hết lòng thành kính mà làm lễ Pháp ấy. (lạy)

Các Pháp của chư Phật đã có trong kiếp 
quá khứ. Các Pháp của chư Phật sẽ có trong 
kiếp vị lai. Các Pháp của chư Phật đang giáo 
truyền trong kiếp hiện tại này. Con đem hết 
lòng thành kính mà làm lễ các Pháp trong tam 
thế ấy. (lạy)
ÂN ÐỨC PHÁP BẢO

Pháp vi diệu cha lành khéo dạy

Lìa danh ngôn hý luận, nghĩ bàn

Vượt thời gian, vượt không gian

Thiết thực hiện tại, hoát nhiên tỏ tường

Pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ

Lìa si mê xả bỏ vọng trần

Trí nhân ngộ tánh chân nhân
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Tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu 
thường (lạy)

LỜI BỐ CÁO QUY Y PHÁP BẢO

Chẳng có chi đáng cho con phải nương 
theo, chỉ có Pháp bảo là quí báu, nên con phải 
hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu 
sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này.
(lạy)
SÁM HỐI PHÁP BẢO

Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm 
lễ hai hạng Pháp bảo là Pháp học và Pháp 
hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến 
Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xá tội lỗi ấy cho 
con. (lạy)

LỄ BÁI TĂNG BẢO

Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quí 
báu là bậc đáng cho người dâng lễ cúng 
dường, vì lục căn của các Ngài đã thanh tịnh, 
lòng tham muốn đã dứt trừ, là Tăng đã thoát 
ly trần tục, con đem hết lòng thành kính mà 
làm lễ chư Thánh Tăng ấy. (lạy)

Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp 
quá khứ. Chư Tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong
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kiếp vị lai. Chư Tăng đang đắc đạo cùng quả 
trong kiếp hiện tại này, con đem hết lòng 
thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng trong 
Tam Thế ấy. (lạy)

ÂN ÐỨC TĂNG BẢO

Bậc Diệu hạnh, Thanh văn đệ tử

Bậc chánh chơn, pháp lữ tăng già

Bậc mô phạm cõi Ta bà

Thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi

Thành Đạo Quả bốn đôi tám chúng

Đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm

Cúng nghinh kính lễ một niềm

Thánh đức cao cả, phước điền dày sâu 
(lạy)

LỜI BỐ CÁO QUY Y TĂNG BẢO

Chẳng có chi đáng cho con phải nương 
theo, chỉ có đức Tăng là quí báu, nên con phải 
hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu 
sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. 
(lạy)
SÁM HỐI TĂNG BẢO
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Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm 
lễ hai bậc Tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh 
Tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến 
Tăng bảo, cúi xin Tăng bảo xá tội lỗi ấy cho 
con. (lạy)

10



LỄ BÁI XÁ LỢI

Con xin thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp,
ngọc Xá Lợi, đại thọ Bồ Ðề và kim thân Phật 
đã tạo thờ trong khắp mọi nơi (3 lần)

LỄ TAM THẾ PHẬT

1- Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 28
vị Chánh biến tri, 12 ngàn vị Chánh biến tri và 
500 ngàn vị Chánh biến tri. Con đem hết lòng 
thành kính, làm lễ Pháp bảo và Tăng bảo của 
các vị Chánh biến tri ấy. Do sự lễ bái cúng 
dường, xin nhờ oai lực các bậc Chánh biến tri 
mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều 
diệt tận. (lạy)

2- Con đem hết lòng thành kính làm lễ 55 
vị Chánh biến tri, 24 ngàn vị Chánh biến tri và 
1 triệu vị Chánh biến tri. Con đem hết lòng 
thành kính làm lễ Pháp bảo và Tăng bảo của 
các vị Chánh biến tri ấy. Do sự lễ bái cúng 
dường, xin nhờ oai lực các bậc Chánh biến tri 
mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều 
diệt tận. (lạy)

3- Con đem hết lòng thành kính làm lễ 109
vị Chánh biến tri, 48 ngàn vị Chánh biến tri và 
2 triệu vị Chánh biến tri. Con đem hết lòng 
thành kính làm lễ pháp bảo và Tăng bảo của 
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các vị Chánh biến tri ấy. Do sự lễ bái cúng 
dường, xin nhờ oai lực các bậc Chánh biến tri 
mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều 
diệt tận. (lạy)

-ooOoo-

DÂNG HOA CÚNG PHẬT

Dâng hoa cúng đến "Phật-đà",
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.

Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.

Dâng hoa cúng đến "Đạt-ma",
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.
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Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.

Dâng hoa cúng đến "Tăng-già",
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.

Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn (lạy)
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QUÁN TƯỞNG
QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNG

- Y phục dùng trong ngày

Mà ta chưa quán tưởng

Y phục ấy được dùng

Để ngăn ngừa nóng lạnh

Hoặc xúc chạm muỗi mòng

Gió sương và mưa nắng

Cùng rắn rít côn trùng

Và chỉ để che thân

Tránh những điều hổ thẹn

- Vật thực dùng trong ngày

Mà ta chưa quán tưởng

Vật thực ấy được dùng

Không phải để vui đùa

Không ham mê vô độ

Không phải để trang sức

Không tự làm đẹp mình

Mà chỉ để thân này

Được bảo trì mạnh khỏe
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Để tránh sự tổn thương

Để trợ duyên phạm hạnh

Cảm thọ cũ được trừ

Thọ mới không sanh khởi

Và sẽ không lầm lỗi

Ta sống được an lành

- Chỗ ở dùng trong ngày

Mà ta chưa quán tưởng

Chỗ ở ấy được dùng

Để ngăn ngừa nóng lạnh

Hoặc xúc chạm muỗi mòng

Gió sương và mưa nắng

Cùng rắn rít côn trùng

Để giải trừ nguy hiểm

Do phong thổ tứ thời

Và chỉ với mục đích

Sống độc cư an tịnh

- Dược phẩm dùng trong ngày
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Mà ta chưa quán tưởng

Dược phẩm ấy được dùng

Để ngăn các cảm thọ

Tàn hại đã phát sinh

Được hoàn toàn bình phục.
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KINH TỤNG CẦU AN
KINH TỪ BI

Người hằng mong an tịnh

Nên thể hiện pháp lành,

Có khả năng, chất phác,

Ngay thẳng và nhu thuận,

Hiền hòa, không kiêu ngạo,

Sống dễ dàng, tri túc,

Thanh đạm không rộn ràng,

Lục căn luôn trong sáng,

Trí tuệ càng hiển minh,

Chuyên cần, không quyến niệm,

Không làm việc ác nhỏ,

Mà bậc trí hiền chê,

Nguyện thái bình an lạc,

Nguyện tất cả sinh linh,

Tròn đầy muôn phúc hạnh,

Chúng sinh dù yếu mạnh,

Lớn nhỏ hoặc trung bình,

Thấp cao không đồng đẳng,

Hết thảy chúng hữu tình,
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Lòng từ không phân biệt,

Hữu hình hoặc vô hình,

Đã sinh hoặc chưa sinh,

Gần xa không kể xiết.

Nguyện tất cả sinh linh,

Tròn đầy muôn phúc hạnh,

Đừng lừa đảo lẫn nhau,

Chớ bất mãn điều gì,

Đừng mong ai đau khổ,

Vì tâm niệm sân si,

Hoặc vì nuôi oán tưởng.

Như mẹ giàu tình thương,

Suốt đời lo che chở,

Đứa con một của mình,

Hãy phát tâm vô lượng,

Đến tất cả sinh linh,

Từ Bi gieo cùng khắp,

Cả thế gian khổ hãi,

Trên dưới và quanh mình,

Không hẹp hòi oan trái,

Không hờn giận oán thù,
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Khi đi, đứng, ngồi, nằm,

Bao giờ còn thức tỉnh,

Giữ niệm từ bi này,

Thân tâm thường thanh tịnh,

Phạm hạnh chính là đây.

Ai xả ly kiến thủ,

Có giới hạnh nghiêm trì,

Đạt Chánh tri viên mãn,

Không ái nhiễm dục trần,

Thoát ly đường sinh tử (lạy)
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KINH HẠNH PHÚC

Như vầy con nghe

Một thời Thế Tôn

Trú tại Kỳ Viên tịnh xá

Của trưởng giả Cấp Cô Ðộc

Gần thành Xá Vệ

Khi đêm gần mãn

Có một vị trời

Dung sắc thù thắng

Hào quang chiếu diệu

Sáng tỏa Kỳ Viên

Ðến nơi Phật ngự

Ðảnh lễ Thế Tôn

Rồi đứng một bên

Cung kính bạch Phật

Bằng lời kệ rằng
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“Chư thiên và nhân loại

Suy nghĩ điều hạnh phúc

Hằng tầm cầu mong đợi

Một đời sống an lành

Xin ngài vì bi mẫn

Hoan hỷ dạy chúng con

Về phúc lành cao thượng”

Thế Tôn tùy lời hỏi
Rồi giảng giải như vầy
Không gần gũi kẻ ác
Thân cận bậc trí hiền
Đảnh lễ người đáng lễ

Là phúc lành cao thượng

Ở trú xứ thích hợp
Công đức trước đã làm

Chân chánh hướng tự tâm
Là phúc lành cao thượng
Ða văn nghề nghiệp giỏi
Khéo huấn luyện học tập
Nói những lời chơn chất
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Là phúc lành cao thượng

Hiếu thuận bậc sanh thành
Dưỡng dục vợ và con

Sở hành theo nghiệp chánh
Là phúc lành cao thượng

Bố thí hành đúng Pháp
Giúp ích hàng quyến thuộc
Giữ chánh mạng trong đời
Là phúc lành cao thượng

Xả ly tâm niệm ác
Chế ngự không say sưa

Trong pháp không phóng dật
Là phúc lành cao thượng

Biết cung kính khiêm nhường
Tri túc và tri ân

Ðúng thời nghe chánh pháp
Là phúc lành cao thượng

Nhẫn nhục lời nhu hòa
22



Yết kiến bậc sa môn
Tùy thời đàm luận pháp
Là phúc lành cao thượng

Tự chủ sống phạm hạnh
Thấy rõ lý thánh đế

Giác ngộ quả Niết bàn
Là phúc lành cao thượng

Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động không sầu

Tự tại và vô nhiễm
Là phúc lành cao thượng

Những sở hành như vậy
Không chỗ nào thối thất
Khắp nơi được an toàn

Là phúc lành cao thượng (lạy)
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KINH TỤNG RẢI TÂM TỪ

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong hướng
đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho

được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong hướng
đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy

cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong hướng
nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được

sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong hướng
tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho

được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong hướng
tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy được yên

vui.

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong hướng
tây bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho

được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong hướng
bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được

sự yên vui.
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Nguyện cho tất cả chúng sinh trong hướng
đông bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho

được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong hướng
trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được

sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong hướng
dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được

sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sinh, đừng có 
oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, 
đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp
lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh 
hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ 
mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sinh 
đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh 
sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương 
tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. (lạy)

TỪ BI NGUYỆN

Nguyện cầu tám hướng mười phương

Chúng sinh muôn loại hãy thường an vui

Dứt trừ oan trái nhiều đời

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan

Hại nhau chỉ chuốc lầm than
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Mê si điên đảo vô vàn lệ châu

Chúng sinh vô bệnh sống lâu

Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày

Nguyện cho an lạc từ nay

Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn

Dứt trừ kinh sợ tai ương

Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri

Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn (lạy)
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KINH PHẬT LỰC

Ma Vương biến ngàn tay

Cầm khí giới đủ loại

Cưỡi voi Mê Khá Lá

Cùng vô số binh ma

Vang rền như sấm động

Quyết chiếm đoạt bồ đoàn

Phật cảm thắng Ma vương

Bằng hạnh lành bố thí

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Dạ xoa A La Vá Ká

Hung bạo hơn Ma Vương

Kiêu căng và tự phụ

Suốt đêm trổ thần lực

Quyết chiến cùng Thế Tôn

Phật cảm thắng dạ xoa
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Bằng uy đức nhẫn nại

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Voi Na La Ghi Ri

Bị phục rượu uống say

Nộ khí như lửa rừng

Như sấm sét chấn động

Như xa luân bảo khí

Phật điều phục voi cuồng

Bằng từ tâm vô lượng

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Ăng Gu Li Ma Lá

Cuồng tín và tinh nhuệ

Giết người chặt ngón tay

Kết làm tràng đeo cổ
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Cầm gươm toan giết Phật 

Ðường xa ba do tuần

Phật độ kẻ bạo tàn

Bằng thần thông mầu nhiệm 

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Nàng mỹ nữ Chin Cha

Giả dạng như thai phụ

Vu cáo đức Trọn Lành 

Giữa đạo tràng thính chúng

Ðức Phật cảm thắng nàng

Bằng an nhiên chánh định

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Du sĩ Sách Cha Ka

Vốn lợi khẩu kiêu mạn

Giương cao cờ kiến chấp 
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Với tâm tư si ám 

Phật độ kẻ lầm mê

Bằng hào quang trí tuệ

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Nanh Ðô Bá Nanh Ðá

Rồng chúa đại thần lực

Chấp định kiến sai lầm

Dùng thần thông thị uy

Vây Phật và thánh chúng

Ðức Ðiều Ngự huấn thị

Tôn giả Mục Kiền Liên

Biến thành đại long vương

Chế ngự rồng chúa dữ 

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc
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Ðại phạm thiên Bá Ká

Có pháp lực cao cường 

Hào quang sáng vô lượng 

Lòng kiêu mạn tà kiến

Tự phụ đức thuần tịnh

Phật cảm hoá phạm thiên 

Bằng nhất thiết chủng trí 

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Người hiền trí tinh cần

Ngày đêm thường trì niệm

Tám cảm thắng nhiệm mầu

Tiêu trừ mọi khổ chướng 

Chứng an lạc giải thoát. (lạy)
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KINH HUÂN TẬP CÔNG ÐỨC

Người chôn giấu tài sản 

Nơi hang sâu mực nước

Dụng tâm lúc hữu sự

Bị phép nước luật vua

Hay gặp phải cường hào

Ðem chuộc thân giữ mạng

Hoặc trang trải nợ nần

Hoặc phòng cơn đói kém

Sự cất giấu như vậy 

Là thường tình thế gian

Vị tất đã an toàn.
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Dù chôn sâu giấu kín

Có khi bị thất thoát

Vì tài chủ lãng quên

Hay Long chủng dời đổi

Dạ-xoa đoạt mang đi

Hay bị kẻ thừa tự 

Sinh lòng tham đánh cắp

Hoặc hết phước làm chủ

Tài sản tự biến mất.

Ai bố thí trì giới

Phòng hộ và tự chế

Gọi cất giữ tài sản

Bảo đảm và an toàn.

Ai cúng dường đền tháp 

Năng phụng dưỡng mẹ, cha 

Hậu đãi bậc huynh trưởng
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Hay khách khứa láng giềng

Khéo cất giữ như vậy

Không ai chiếm đoạt được.

Khi mạng sống chấm dứt

Bao của tiền bỏ lại

Chỉ mang theo phước đức

Phước là tài sản thật 

Không thể bị chiếm đoạt.

Bậc trí tạo phúc nghiệp

Thứ tài sản đáng quí

Khiến trời người các cõi

Ðược mãn nguyện hài lòng.

Người màu da tươi sáng

Giọng nói đẹp lòng người

Dung mạo nhìn dễ mến 

Có phong cách đoan trang

Người quyền quí cao sang
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Bậc vương triều tôn chủ

Bậc chuyển luân thánh chúa

Bậc thiên vương cõi trời

Tất cả quả lành này

Do công đức đã tạo.

Những hạnh phúc trần gian

Cùng thiên lạc cõi trời

Quả Niết-bàn vô thượng

Tất cả quả lành này

Do công đức đã tạo.

Người có được bạn lành

Thuần thục trong thiền định

Ðạt chánh trí giải thoát

Tất cả quả lành này

Do công đức đã tạo.

Bốn tuệ giác phân tích

Của Thánh, đệ tử Phật
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Hay độc giác toàn giác

Tất cả quả lành này

Do công đức đã tạo.

Bởi lợi lạc to lớn 

Của phước hạnh đã làm

Nên thiện nhân hiền trí 

Tán thán và khuyến khích

Sự cất giấu tài sản 

Bằng tích lũy phước lành (lạy).

KỆ LINH DƯỢC

1.Tất cả điều nguy khốn

Xin cho được tiêu tan

Những khổ não của người

Cũng thảy đều yên lặng.

Nhờ oai Đức Chư Phật
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Vì tôn kính Phật Bảo

Như linh dược quý cao

Nhân Thiên đều ích lợi.

2. Tất cả điều nguy khốn

Xin cho được tiêu tan

Những khổ não của người

Cũng thảy đều yên lặng

Nhờ uy Đức Diệu Pháp

Vì tôn kính Pháp Bảo

Như linh dược quý cao

Trấn tĩnh điều phiền não.

3. Tất cả điều nguy khốn

Xin cho được tiêu tan

Những khổ não của người

Cũng thảy đều yên lặng.

Nhờ oai Đức Tăng Bảo

Vì tôn kính Tăng Bảo

Như linh dược quý cao

Nhân Thiên đều ích lợi.

1. Châu báu trên thế gian

Dù muôn hình muôn sắc
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Không sánh bằng Phật Bảo

Nhân đó được an lành

2. Châu báu trên thế gian

Dù muôn hình muôn sắc

Không sánh bằng Pháp Bảo

Nhân đó được an lành.

3. Châu báu trên thế gian

Dù muôn hình muôn sắc

Không sánh bằng Tăng Bảo

Nhân đó được an lành (lạy)

KINH TỘI NGŨ TRẦN 

1. Ngũ trần như khúc xương không,
Mà con chó đói cố công gậm lỳ.
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2. Ngũ trần như thịt tử thi,
Quạ tranh nhau mổ kể gì thối tha.

3. Ngũ trần như đuốc rơm phà,
Cầm đi ngược gió ắt là bỏng tay.

4. Ngũ trần hầm lửa đỏ gay,
Sa chân xuống đó hàng ngày khổ đau.

5. Ngũ trần tựa giấc chiêm bao,
Thấy rồi liền mất, dễ nào bền dai.

6. Ngũ trần như vật mượn dùng,
Dùng xong phải trả giữ liền được đâu?

7. Ngũ trần như trái chín cao,
Kéo cây gãy nhánh vỡ đao thợ rừng.

8. Ngũ trần đao kiếm sáng trưng,
Phạm vào ắt khổ mựa đừng dễ duôi.

9. Ngũ trần dao thớt đủ đôi,
Người mê đắm bị bầm nhồi nát tan.

10. Ngũ trần đầu rắn hổ mang,
Có hai túi nọc lại càng dễ kinh.

Ai tu nấy liệu giữ mình,
Mười điều tội khổ đinh ninh chớ sờn.

KINH RẢI TÂM TỪ (2)
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Nguyện cho tôi thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiền não, 

thân không đau đớn.

Thân tâm được an lạc.

Nguyện cầu cho cha mẹ

cùng thầy tổ, bà con

và các bạn đạo hữu

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiền não

thân không đau đớn.

Thân tâm được an lạc.

Nguyện cầu cho các thiền sinh nơi đây

Nguyện cầu cho các chư tăng ni 

cùng sadi và

hết thảy nam nữ cư sĩ nơi đây

Nguyện cầu cho các thí chủ hộ độ

Nguyện cầu cho các chư thiên hộ trì

trong tự viện này,

tại trú xứ này

trong khuôn viên này

Nguyện cầu cho các chư thiên hộ trì
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thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiền não

thân không đau đớn.

Thân tâm được an lạc.

Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh,

tất cả chúng sinh có sinh mạng,

tất cả chúng sinh hiện hữu,

tất cả các hạng chúng sinh,

tất cả chúng sinh có sắc thân ngũ uẩn,

tất cả nữ giới,

tất cả nam giới,

tất cả các bậc Thánh nhân,

tất cả các hạng phàm nhân,

tất cả chư thiên,

tất cả nhân loại,

tất cả chúng sinh trong bốn đọa xứ,

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiền não

thân không đau đớn.

Thân tâm được an lạc.

Nguyện cho tất cả thoát khổ đau
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Không bị tước đoạt hạnh phúc đã có

Nơi hướng Đông

Nơi hướng Tây

Nơi hướng Bắc

Nơi hướng Nam

Nơi hướng Đông - Nam

Nơi hướng Tây - Bắc

Nơi hướng Đông - Bắc

Nơi hướng Tây - Nam

Nơi hướng dưới 

và nơi hướng trên

Phía trên lên mãi vô cùng,

phía dưới đến tận cùng A-tỳ ngục,

Trong toàn khắp thiên hà vũ trụ, 

những sinh linh nào sống trên đất

những sinh linh nào sống dưới nước

những sinh linh nào sống trên không  

nguyện cho tất cả không còn ác ý,

nguyện cho tất cả không còn oan trái,

thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy.

Bằng sự thực hành pháp này, con xin 
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cúng dường  Phật Bảo.

Bằng sự thực hành pháp này, con xin 

cúng dường  Pháp Bảo.

Bằng sự thực hành pháp này, con xin 

cúng dường  Tăng Bảo.

Bằng sự thực hành pháp này, con xin 

cúng dường cha mẹ.

Bằng sự thực hành pháp này, con xin 

cúng dường thầy tổ.

Với việc thực hành theo đúng chánh pháp,

nguyện cho con thoát khỏi sự khổ của già
và chết.

Do sự phước báu này của con sẽ là 

duyên lành tận diệt lậu hoặc trong ngày vị
lai.

Do sự phước báu này của con sẽ là

 duyên lành dẫn đến Đạo Quả trong ngày
vị lai.

Xin chia phước đồng đều

đến tất cả chúng sinh

Nguyện cho tất cả chúng sinh luôn an vui

Lành thay! Lành thay! Lành thay! 
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Ahaṁ avero homi

abyapājjho homi

anīgho homi

sukhī - attānaṁ pariharami

Mama mātāpitu

ācariyā ca ñātimitta ca

sabrahma - carino ca

Averā hontu, 

abyāpajjā hontu,

Anīghā hontu, 

sukhī attānaṃ pariharantu. 

Imasmiṁ ārāme sabbe yogino

Imasmiṁ ārāme sabbe bhikkhu

samanera ca

upasaka - upasikayo ca

Amhakaṁ catupaccaya - dayaka

Amhakaṁ ārakkha devatā

Ismasmiṁ vihāre

Ismasmiṁ āvāse
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Ismasmim ārāme

ārakkha devatā

Averā hontu, 

abyāpajjā hontu,

Anīghā hontu, 

sukhī attānaṃ pariharantu. 

Sabbe sattā, 

sabbe pāṇā,

sabbe bhūtā, 

sabbe puggalā, 

sabbe attabhāva - pariyāpannā, 

sabbā itthiyo, 

sabbe purisā, 

sabbe ariyā, 

sabbe anariyā,

sabbe devā, 

sabbe manussā,

sabbe vinipātikā,

Averā hontu, 

abyāpajjā hontu,

Anīghā hontu, 

45



sukhī attānaṃ pariharantu. 

Dukkhā muccantu

Yathā laddha sampattito
māvigacchantu

Kammassakā

Puratthimāya disāya,

pacchimāya disāya, 

Uttarāya disāya, 

dakkhiṇāya disāya,

Puratthimāya anudisāya, 

pacchimāya anudisāya,

Uttarāya anudisāya,

dakkhiṇāya anudisāya,

Heṭṭhimāya disāya, 

uparimāya disāya.

Uddhaṃ yāva bhavaggā ca, 

adho yāva avīcito;

Samantā cakkavālesu,

ye sattā pathavīcarā;

ye sattā udakecarā;

ye sattā ākāsecarā;
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Abyāpajjā niverā ca, 

niddukkhā cā’nuppaddavā.

Imāya Dhammānu
dhammapatipattiyā 

Buddhaṃ pūjemi

Imāya Dhammānu
dhammapatipattiyā 

Dhammaṃ pūjemi

Imāya Dhammānu
dhammapatipattiyā 

Sangham pūjemi

Imāya Dhammānu
dhammapatipattiyā 

mātāpitaro pūjemi

Imāya Dhammānu
dhammapatipattiyā 

ācariye pūjemi

Addhā  imāya patipadāya
jarāmaranamhā 

parimucissāmi
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Idaṃ me puññam
āsavakkhayāvaham hotu 

Idaṃ me  puññam magga-phala
ñanassa paccayo hotu

Idaṃ no puñña bhāgam

sabbasattānam dema

Sabbe sattā sukhitā hontu

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

KINH TỤNG CẦU SIÊU
(Thượng thọ, giỗ, sinh linh nhỏ bé qua đời)

KINH HỒI HƯỚNG VONG LINH

[Duyên khởi]

Vua Bim Bi Sa Ra

Nằm mộng thấy thân nhân

Bị khổ quả đói lạnh

Ðến bạch hỏi Thế Tôn

Ðức Ðiều Ngự bi mẫn
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Chỉ dạy cách tạo phước

Hồi hướng các vong linh

Thoát ly mọi khổ ách

[Chánh kinh]

Các hương linh quá vãng

Thường đến nhà thân nhân

Ðứng ngoài vách tựa cửa

Ngã đường hay cổng thành

Trông chờ hưởng phước thí

Nhưng vì kém phước duyên

Hương linh bị quên lãng

Thân nhân tạo phước lành

Do công đức bố thí

Nên phát nguyện bằng lời

Idaṃ vo ñātīnaṃ hotu
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Sukhitā hontu ñātayo

Xin thân nhân quá vãng

Thượng hưởng công đức nầy

Ðược thọ sanh lạc cảnh

Những thân nhân quá vãng

Vân tập các đạo tràng

Nhận được phước hồi hướng

Thường thốt lời cảm kích

Mong ân nhân của mình

Ðược trường thọ phúc lạc

Người đã tạo công đức

Chắc chắn được quả lành

Chúng sanh trong cảnh khổ

Hằng mong đợi phước báu

Do thân nhân hồi hướng

Bởi trong những cõi ấy

Không có các sinh kế
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Trồng trọt hoặc chăn nuôi

Bán buôn hay trao đổi

Như nước trên gò cao

Ðương nhiên chảy xuống thấp

Phước lành đã hồi hướng

Có diệu năng cứu khổ

Như trăm sông tuôn chảy

Ðều hướng về đại dương

Nguyện công đức đã tạo

Thấu đến chư hương linh

Khi người nhớ ân trước

Do tình nghĩa thân bằng

Do tương duyên quyến thuộc

Hãy cúng dường trai Tăng

Hồi hướng phước đã tạo
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Sự khổ sầu thương cảm

Trước tử biệt sanh ly

Không có lợi ích gì

Cho thân nhân quá vãng

Cách trai Tăng hợp đạo

Gọi Ðắc Khi Na Ða Ná (Dakkhinādāna)

Cúng dường vô phân biệt

Ðến đại chúng Tăng Già

Bậc phạm hạnh giới đức

Bậc vô thượng phước điền

Ðược vô lượng công đức

Là thắng duyên tế độ

Hương linh trong cảnh khổ

Do thiện sự đã làm

Do hồi hướng đã nguyện

Do Tăng lực đã cầu

Xin tựu thành phúc quả (lạy)
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KỆ NIỆM ÂN PHỤ MẪU

Lạy cha mẹ nguồn ân cao cả

Dẫu muôn thân vạn thuở khôn đền

Từ ấu thơ lầm lỗi gây nên

Nay khôn lớn chưa tròn hiếu tử

Ân nghĩa nặng thịt xương huyết nhũ

Công sâu dày chín tháng cưu mang

Dưỡng bào nhi ăn uống kiêng khem

Lúc đi đứng nằm ngồi giữ ý

Nỗi thống khổ làm sao kể xiết

Tự chống chèo vượt cạn qua sông

Trào lệ vui tiếng khóc bên lòng

Yêu con trẻ nâng như trứng mỏng

Lạy cha mẹ nghĩa sâu vô tận
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Suối cam lồ tắm mát đời con

Lắm âu lo bất trắc không sờn

Bao dơ uế nhọc nhằn cam chịu

Nuốt mặn đắng chua cay tủi hận

Ôi suốt đời hiền mẫu lo toan

Mới cảm đau ương yếu se mình

Đã hớt hải cầu Trời khấn Phật

Tình mẹ cha thấm dòng sữa mật

Nuôi đời con đến lúc nên người

Buổi khó khăn khô nhạt cầm hơi

Miếng ngon ngọt dành phần con trẻ

Năm canh đêm thức chừng con ngủ

Sáu khắc ngày tần tảo ngược xuôi

Ðủ áo cơm nở mặt với đời

Cho ăn học đua đòi sĩ diện

Lạy cha mẹ ơn thiêng hiển hiện
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Suối bi từ vô lượng nhân gian

Nhiều khi con ngỗ nghịch hoang đàng

Lắm lúc lại hỗn hào tai ngược

Quay mặt đi dao bào cắt ruột

Ðánh con đau lòng lại thêm đau

Ôi huyết nhục thâm ân giáo dưỡng sâu mầu

Ðèn sách sáng lòng con chưa đủ sáng

Nay nhờ Phật tâm minh trí rạng

Ðuốc thiên lương hiếu đạo soi đường

Mẹ cha là sen báu ngát hương

Là thanh nhạc chim trời Ðao lợi

Là bảy báu phúc lành cao vợi

Là trăng sao sáng đẹp tuyệt vời

Là suối tình muôn thuở về xuôi

Là biển rộng Thái sơn cao ngất

Mong báo đáp ân tày trời đất
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Nguyện cúc cung hết dạ sớm hôm

Khi ốm đau tận tụy thuốc thầy

Lúc hữu sự ân cần công của

Giữ hòa khí cháu con thuận thảo

Gìn gia phong hợp đạo nghĩa nhân

Giúp mẹ cha bố thí cúng dường

Tu tín, giới, tham thiền, niệm Phật

Lạy cha mẹ bậc thầy trước nhất

Là tiên nhân từ ái trong nhà

Con nghiêm cung phủ phục thiết tha

Mọi lầm lỡ thành tâm sám hối

Từ tấm bé muôn lầm vạn lỗi

Ðến khi con khôn lớn nên người

Chuyện nghĩa ân thù tạc với đời

Việc hiếu đạo chừng như bổn phận
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Có ai sống không niềm ân hận

Ai chưa thương biết quí tình thương

Ðời phù du muôn vạn nẻo đường

Con dong ruổi thung huyên luống tuổi

Nhờ Phật dạy biết điều lầm lỗi

Ðã tri ân xin nguyện báo ân

Dẫu cho con làm được muôn phần

Chưa đáp đủ ân cha nghĩa mẹ

Xin minh chứng tấc lòng con trẻ

Sống chánh chơn y pháp phụng hành

Con hôm nay hội đủ duyên phần

Hiếu và đạo tinh cần tu tập

Vầng nhật nguyệt tam thiên toả khắp

Vẹt vô minh hôn ám bao đời

Cầu cho sanh loại muôn nơi

Thọ trì hiếu hạnh rạng ngời nhân luân
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(lạy)
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SÁM HỐI PHỤ MẪU

Cúi đầu kính lạy mẹ cha

Ngưỡng mong mở lượng hải hà bao dung

Tội con bất hiếu muôn phần

Ấu thơ cho đến thành nhân vẫn còn

Một đời tần tảo lo toan

Gian truân bao độ vì con chẳng sờn

Bút nào tả hết yêu thương

Lời nào nói đủ đoạn trường gian lao

Tóc xanh cho đến bạc màu

Vì con tất cả nghĩ đâu phần mình

Phật xưa rằng đấng sanh thành

Là trời Phạm đế, đức lành bao la

Thiện thần ngự trị trong nhà

Cổ nhân thánh đức chói loà ngàn sau

Bậc thầy tiên khởi thanh cao
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Dạy con từng bước đi vào lớn khôn

Dù hai vai cõng song đường

Trăm năm chưa đủ đáp ơn sâu dày

Con từ thơ dại đến nay

Xét ra lỗi đạo lầm sai lắm điều

Những mong mình được nuông chiều

Biết đâu cha mẹ bao nhiêu ưu phiền

Lời răn của Đấng từ nghiêm

Ít khi tạc dạ trọn niềm kính tin

Ấm no chỉ biết phần mình

Mẹ cha mòn mỏi chút tình đợi mong

Tình cha nghĩa mẹ biển đông

Tình con đáp lại giọt sương đầu cành

Nhớ công giáo dưỡng sanh thành

Sáu thời cung dưỡng ba canh phụng thờ

Từ nay cho đến trọn đời
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Sống theo hiếu đạo nương nhờ Phật ân

Ngưỡng cầu minh chứng lòng con

Nghiêng mình kính lễ sắt son một niềm (lạy)

Cầu cha mẹ trọn phước duyên

Nghiêng mình kính lễ vô biên nguyện cầu (lạy)

Nguyện đem hiếu đạo làm đầu

Nghiêng mình kính lễ ân sâu đáp đền (lạy)
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KỆ TỈNH THỨC

Lẽ tử sanh xưa nay thường sự

Khổ, biệt ly, muôn thuở đương nhiên

Khách hồng trần trăm nỗi đảo điên

Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy.

Cuộc trầm luân khởi từ vô thủy

Nước mắt nhiều hơn bốn đại dương

Ðã bao đời dâu bể tang thương

Xương trắng trải phủ đầy đại địa.

Dù một kiếp trọn vui không dễ

Những phù du, hưng phế, đổi thay

Tuổi thanh xuân gẫm có bao ngày

Già, đau, chết, hỏi ai tránh khỏi.

Kìa bao cuộc thăng trầm danh lợi

Những nhục vinh kết nối liền nhau

Khi qua rồi còn lại niềm đau
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Gió đời thổi, phàm tâm xao động.

Kìa yêu thương, buồn vui, huyễn mộng

Tình thân nhân, bằng hữu, phu thê

Thương phải xa, ghét phải gần kề

Ai trọn kiếp không điều ngang trái.

Kìa sự nghiệp, bạc vàng, của cải

Ðổ mồ hôi nước mắt dựng xây

Vật ở đời, tay lại qua tay

Buông tất cả khi tàn hơi thở.

Kìa kiến chấp: hữu, vô, ngã, sở

Bao tị hiềm cùng chuyện can qua

Lắm đổi dời trong mỗi sát-na

Hạnh phúc đó, não phiền cũng đó.

Người trí hiểu căn nguyên thống khổ

Tìm hướng đi thoát ngõ quẩn quanh

Ngược dòng mê, chánh đạo thực hành
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Chứng thánh quả, đoạn mầm sanh tử.

Nương Phật Ðà chí tôn chí thánh

Nương Pháp mầu đại hạnh đại duyên

Nương Tăng Già vô thượng phước điền

Nguyện uy đức cao dầy tiếp độ

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

VÔ THƯỜNG

Tất cả chúng sanh

Thảy đều sẽ chết

Sự chết chính là

Tận cùng kiếp sống

Nghiệp dĩ thế nào

Sẽ đi như vậy

Tội phước ra sao

Đều mang hậu quả
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Nghiệp thiện Thiên Đàng

Nghiệp ác Địa ngục

Vậy hãy làm lành

Tích lũy đời sau

Vì phước nâng đỡ

Cho mọi chúng sinh

Trong đời mai hậu

………..

Thân như ngọn lá vàng

Bên bờ ranh cái chết

Tử thần đang đứng đợi

Sao chưa có hành trang

Hãy tự mình thắp đuốc

Bậc trí sớm tinh cần

Trong sạch ly uế nhiễm

Vào Thánh địa nhiệm màu (lạy)

KỆ KHUYẾN TU

Việc trần thế khuyên ai phải ngẫm
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Danh mà chi, lợi lắm mà chi

Bả công danh, bọt nước ra gì

Mùi phú quí, vần mây tan hợp.

Sang cho mấy cũng rồi một kiếp

Giàu đến đâu chỉ hưởng một đời

Lẽ tử sanh đeo đuổi kiếp người

Thân tứ đại lấy đâu làm chắc.

Kìa sanh tử thấy liền trước mắt

Chốn mộ phần lắm kẻ thanh xuân

Tâm thân này vốn chỉ giả thân

Nay còn đó, mai chưa chắc được.

Phần nỗi bệnh, nỗi già thúc phược

Sống trên đời, sống được bao lâu

Mới  tóc xanh kế đã bạc đầu

Rồi lại đến gò hoang một nấm.

Ôi! Hơi thở-khí nhân duyên mượn tạm

Một sớm vô thường trả lại thôi

Muôn việc đều nương mấy tất hơi

Hơi vừa dứt việc đời cũng dứt.

66



Nào sự nghiệp, nhân thân, tài vật

Nhắm mắt rồi lại nắm tay không

Sanh giả, không, Tử giả, không

Đất, nước, lửa, có đâu tồn tại?!

Rồi tử sanh, luân hồi mãi mãi

Nổi trôi theo bể khổ trầm luân

Ngẫm ngán thay định luật Vô thường

Khuyến nhân thế tầm đường giải thoát.

Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt

Cần nương theo giáo pháp Phật đà

Dốc một lòng tự giác, giác tha

Hành Bát Chánh, hướng về Đạo – Quả.

Kíp thức tỉnh mê đồ buông xả

Thôi đắm say huyễn hóa hồng trần

Ly não phiền, Phật cảnh cao đăng

Thành Chánh quả vô sanh bất diệt (lạy)
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NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra

Ta đây phải có sự già

Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn.

Ta đây bệnh tật phải mang

Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành

Ta đây sự chết sẵn dành

Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ.

Ta đây phải chịu phân ly

Nhân vật quí mến ta đi biệt mà

Ta đi với nghiệp của ta

Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình.

Theo ta như bóng theo hình

Ta thọ quả báo phân mình kết thành (lạy)

KỆ THÁNH TĂNG

Tôi đã thấy biết bao người giàu có

Chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam
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Vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng

Vẫn khao khát chạy hoài theo khoái lạc 

Tôi đã thấy biết bao là vua chúa

Chưa bao giờ an phận với giang san

Dù biên cương giáp bốn biển ngút ngàn

Vẫn muốn nữa, muốn biên thùy rộng mãi

Người thế gian, từ bần dân, vua chúa

Trước tử thần, tâm vẫn còn tham

Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành

Nhưng phải bỏ, tay buông xuôi, nhắm mắt

Quanh người chết bao người than, kẻ khóc

"Hỡi người thân! Sao vội bỏ ra đi!"

Trong áo quan, người nằm đó im lìm

Lửa thiêu đốt, xác thân thành tro bụi

Ðem theo gì, trên mình manh vải liệm!

Còn lại chi, bia mộ khắc đôi hàng!
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Dù muốn về trở lại cõi trần gian

Nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định

Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế

Người chết này chỉ có nghiệp đem theo

Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì

Bỏ con cái, bạn đời cùng của cải

Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi

Biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi già nua

Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ Vô thường

Ngắn ngủi lắm! Kiếp người, nên ghi nhớ!

Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết

Phút lâm chung tâm bình thản an nhiên

Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên

Nên phút cuối lâm chung đầy sợ hãi

Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải

Trí tuệ giúp người đạt Ðạo Quả Vô Sanh
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Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành

Trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận

Từ bào thai người sanh về cõi khác

Tiếp tục hành trình đi mãi không thôi

Còn vô minh, nghiệp quả trói thân mình

Hết Sinh-Tử-Tái Sinh vòng lẫn quẫn

Như kẻ cướp chịu luật đời phân xử

Nghiệp chúng sinh, luật nhân quả nghiêm minh

Ðể đời sau, nghiệp cũ bước theo mình

Trổ quả dử, khổ người gây nghiệp ác

Dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát

Làm động lòng, làm xao xuyến tâm can

Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng 

Làm ẩn sĩ, tôi sống đời thanh thản

Kiếp người mong manh như nhánh cây
đầy trái

Gió rung cành, trái xanh, chín, rụng rơi!
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Bởi hiểu thế, tôi đắp y cạo tóc
Làm Tỳ khưu vui đạo sống thanh bần (lạy)

 

NGHI THỨC THỌ GIỚI - SÁM HỐI
PHÉP THỌ TRÌ TAM QUY VÀ NGŨ GIỚI

Bạch hóa Đại đức Tăng chúng con xin thọ
trì Tam quy và Ngũ giới nơi Tam bảo, để vâng

giữ hành theo cho được sự lợi ích.

lần thứ nhì…

lần thứ ba…

Vị thầy đọc phần truyền tam quy và Ngũ
giới, Phật tử đọc theo:

(Namo tassa bhagavato arahato sammā-
sambuddhassa) x 3 lần

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức
Phá-gá-va đó, Ngài là bậc Á-rá-hăng cao

thượng, được chứng quả Chánh Biến tri, do
Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy (3 lần- 1 lạy)

PHẦN TAM QUY

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
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Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y

Phật.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y
Pháp.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y
Tăng.

Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ

gacchāmi.
Dutiyampi Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y
Phật lần thứ nhì.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y
Pháp lần thứ nhì.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y
Tăng lần thứ nhì.

Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y
Phật lần thứ ba.

73



Con đem hết lòng thành kính xin qui y
Pháp lần thứ ba.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y
Tăng lần thứ ba.

(Thầy truyền giới đọc)
Tisaraṇaggahanaṃ paripuṇṇam
Phép qui y Tam bảo tròn đủ chỉ có bấy

nhiêu.

(Phật tử thọ giới đọc)
Āma bhante - Dạ, Xin vâng.

PHẦN NGŨ GIỚI

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ
samādiyāmi.

1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh
xa sự sát sanh.

2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ
samādiyāmi.

2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh
xa sự trộm cắp.

3. Kāmesumicchācārā veramaṇī sikkhā-
padaṃ samādiyāmi.

3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh
xa sự tà dâm.
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4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ
samādiyāmi.

4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh
xa sự nói dối.

5. Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā
veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh
xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.

(Thầy truyền giới đọc)
Chư thiện tín sau khi thọ trì tam qui và

ngũ giới nơi Tam bảo, hãy cố gắng vâng giữ
hành theo cho được trong sạch đến trọn đời,

chẳng nên dễ duôi.

(Phật tử thọ tam qui và ngũ giới đọc)
- Dạ, Xin vâng.

(Thầy truyền giới đọc)
Tất cả chúng sinh được sanh về cõi trời 

cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sinh được giàu 
sang tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng 
sinh được giải thoát nhập Niết bàn cũng nhờ 
giữ giới. Bởi các cớ ấy, Chư thiện tín hãy cố 
gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng
để lấm nhơ .
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(Phật tử thọ giới đọc) Sādhu, Sādhu - 
Lành thay.

PHẦN BÁT QUAN TRAI GIỚI

(giống phần ngũ giới và thêm 3 giới)

6. Vikālabhojanā veramanī sikkhāpadaṃ
samādiyāmi.

6. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa
sự ăn sái giờ.

7. Naccagītavāditavisūkadassanamālāgandha 
vilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā 
veramanī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
7. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự múa hát, thổi đàn kèn, xem múa hát, nghe 
đàn kèn, trang điểm thoa vật thơm, dồi phấn 
và đeo tràng hoa.
8. Uccāsayanamahāsayanā veramanī 
sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
8. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
chỗ nằm ngồi quá cao và xinh đẹp.

Con xin thọ trì bát quan trai giới, trọn đủ tám 
điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng
giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày 
nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống 
lành, để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai.
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(Thầy truyền giới đọc)
Chư thiện tín sau khi thọ trì tam qui và bát

quan trai giới nơi Tam bảo, hãy cố gắng vâng
giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn
ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ duôi.

(Phật tử thọ tam qui và bát quan trai giới đọc)
- Dạ, Xin vâng.

(Thầy truyền giới đọc)

Tất cả chúng sinh được sanh về cõi trời cũng 
nhờ giữ giới, tất cả chúng sinh được giàu sang 
tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sinh 
được giải thoát nhập Niết bàn cũng nhờ giữ 
giới. Bởi các cớ ấy, Chư thiện tín hãy cố gắng 
thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để 
lấm nhơ.

(Phật tử thọ giới đọc) Sādhu, Sādhu - 
Lành thay.

SÁM NGUYỆN

Cúi đầu kính lễ

Ba ngôi Tam Bảo

77



Vô thượng tôn Phật

Vi diệu Chánh Pháp

Thánh đức Tăng Già

Chúng sinh bao đời sanh tử trầm luân

Bởi không thông lẽ thật

Khổ tập diệt đạo

Chẳng hiểu đường ngay

Tam học bát chánh

Nên từ lâu lầm lạc

Vô minh bao phủ

Ái dục buộc ràng

Sở hành bất thiện

Ba nghiệp tội dày

Nhân quả oan khiên

Sát sinh hại vật

Trộm đạo tà dâm

Nói sai sự thật

Hiểm độc rẽ chia
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Buông lung phiếm luận

Tham lam sân ác

Tà kiến chấp sai

Lắm lúc si mê ngu dại

Mạn khinh Tam Bảo

Chẳng tin nghiệp báo

Lẫn lộn chánh tà

Giao du bạn ác gần xa

Sống vong ơn tự mãn

Xem thường thầy tổ

Bất kính sa môn

Không màng đại nghĩa

Quên nỗi khổ tha nhân

Chẳng nghĩ tình đồng loại

Nhiều lần vô tâm bất hiếu

Không nhớ công sinh dưỡng

Phụ rẫy mẹ cha

Hỗn hào phạm thượng
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Bao kiếp phóng túng loạn tâm

Say đắm dục trần

Sáu căn buông thả

Không tin đạo cả

Thiếu chí tu hành

Rơi vào sa đọa

Nay nhờ pháp Phật soi đường

Tự biết bao điều lầm lỗi

Thành tâm sám hối

Chân thật dọn lòng

Quyết tìm về nẻo sáng

Làm lành bỏ dữ

Thanh lọc tâm ý

Thương vật thương người

Dưỡng tánh từ bi

Tu đức hỉ xả

Nguyện hiếu kính mẹ cha

Học làm con thảo
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Trọn đời gìn lòng ngay thẳng

Suốt kiếp hướng Tam Bảo tựa nương

Ngưỡng mong Phật đức cao vời

Từ bi chứng giám

Cho đệ tử chúng con

Tác thành sở nguyện

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)
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BÀI SÁM HỐI

(Tụng đêm 14, Rằm và 30 trong mỗi tháng)

Cúi đầu lạy trước Bửu Đài,

Con xin sám hối từ rày ăn năn.

Xưa nay lỡ phạm điều răn,

Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh.

Gây ra nghiệp dữ cho mình,

SÁT SANH hại vật chẳng tình xót thương.

Giết ăn hoặc bán không lường,

Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân.

Oan oan tương báo cõi trần,

Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao.

Xét ra nhân, vật khác nào,

Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vay.

Lại thêm TRỘM SẢN cướp tài,

Công người cực nhọc hằng ngày làm ra.
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Lòng tham tính bảy, lo ba,

Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân.

Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần,

Làm cho người phải lắm lần than van.

TÀ DÂM tội nặng muôn ngàn,

Liệu toan chước sách làm đàng chẳng
ngay.

Vợ con người phải lầm tay,

Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời.

Xấu cha hổ mẹ nhiều lời,

Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi.

VỌNG NGÔN giả dối ngoài môi,

Chuyện không nói có, có rồi nói không.

Dụng lời đâm thọc hai lòng,

Phân chia quyến thuộc, vợ chồng, anh em.

Mắng nhiếc chưởi rủa pha gièm,

Xóm làng cô bác chị em không chừa.
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Nói lời vô ích dây dưa,

Phí giờ quí báu hết trưa đến chiều.

UỐNG RƯỢU sanh hại rất nhiều,

Ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng.

Say sưa ngã gió đi xiên,

Nằm bờ té bụi như điên khác nào.

Loạn tâm cuồng trí mòn hao,

Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà.

XAN THAM những của người ta,

Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng.

NẾT SÂN nóng giận không chừng,

Toan làm hại chúng bâng khuâng trong
lòng.

SI MÊ tin chạ chẳng phòng,

Nghe đâu theo đó không thông chánh tà.

Chẳng tin Phật Pháp cao xa,

Thậm thâm vi diệu bao la trên đời.
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Nếu con cố ý phạm lời,

Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn.

Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn,

Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo.

Phạm nhằm ngũ giới thập điều.

Vì chưng thân khẩu ý nhiều lần sai.

Lỗi từ kiếp trước lâu dài,

Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen.

Hoặc vì tà kiến đã quen,

Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin.

Cho rằng người chết hết sinh,

Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay.

Hoặc phạm thường kiến tội dày,

Sống sao đến thác, sanh lai như thường.

Tội nhiều kể cũng không lường,

Vì con ngu dốt không tường phân minh.
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Dễ duôi Tam Bảo, hại mình,

Bởi chưng không thấu vô minh nghiệp tà.

Cho nên chơn tánh mới là,

Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu.

Hóa nên khờ dại đã lâu,

Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay.

Khác nào bèo bị gió quay,

Linh đinh giữa biển dật dờ bờ sông.

Xét con tội nặng chập chồng,

Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này.

Con xin sám hối từ đây,

Nguyện cầu Tam Bảo đức dày độ cho.

Tội xưa chẳng hạn nhỏ to,

Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào.

Tâm lành dốc chí nâng cao,

Cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn.
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Cho con khỏi chốn mê hồn,

Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề.

Thoát vòng khổ não tối mê,

Hưởng miền Cực Lạc mọi bề thảnh thơi.

Ngày nay dứt bỏ việc đời,

Căn lành gieo giống chẳng rời công phu.

Mặc ai danh lợi bôn xu,

Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần.

Trước là độ lấy bổn thân,

Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu
diêu.

Sám hối tội lỗi đủ điều,

Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây.(lạy)
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HỒI HƯỚNG
HỒI HƯỚNG PHƯỚC ĐẾN CHƯ THIÊN

Chư Thiên ngự trên hư không,

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều.

Long Vương thần lực có nhiều,

Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con.

Hộ trì Phật giáo tăng bồi,

Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài.

Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai,

Chúng sinh được hưởng phước dài bền
lâu.

Chúng con vui thú đạo mầu,

Tu hành tin tấn ngõ hầu vô sanh. (Lạy)

KỆ TIỄN CHƯ THIÊN

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo

Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo

Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo

Xin Tam Bảo gia hộ
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Ngăn ngừa mọi tai ương 

Những hiện tượng bất tường 

Những mộng mị xấu xa 

Những nghịch duyên trở ngại

Thảy đều mau tan biến

Nguyện muôn loài chúng sinh

Người khổ xin hết khổ

Người sợ hết sợ hãi 

Người sầu hết sầu bi

Biết cho với niềm tin

Biết hộ trì giới hạnh

Biết lạc trú trong thiền

Chư thiên đã vân tập 

Xin tùy hỷ phước lành

Ðược cát tường như ý

Rồi phản hồi thiên xứ

Chư Toàn Giác đại lực
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Chư Ðộc Giác đại lực

Thinh Văn Giác đại lực

Nguyện tổng trì uy đức 

Cầu phúc lành phát sinh (lạy)

KỆ HỒI HƯỚNG

Phước căn con đã tạo thành,

Do thân khẩu ý tu hành gieo nên.

Đều là phước báu vững bền,

Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng.

Cung trời Đạo Lợi thọ nhàn,

Chúng sinh hữu tưởng nhân gian Ta bà.

Chư Thiên Phạm Thiên cùng là,

Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an.

Phước con hồi hướng dâng ban,

Chúng sinh hay biết hoàn toàn lãnh thâu.

Bằng ai chưa rõ lời cầu,

Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay.
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Có người làm phước được rày,

Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng.

Chúng sinh hoan hỷ lãnh chung,

Hưởng được phước quí ung dung thanh nhàn.

Chúng sinh thế giới các hàng,

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường.

Xin thâu phước báu cúng dường,

Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng.

(Lạy)

KỆ HỒI HƯỚNG NHỮNG NGƯỜI ĐÃ
QUÁ VÃNG

Con xin hồi hướng quả này,

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường.

Cùng là thân thích tha phương,

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay.

Chúng sinh ba giới bốn loài,

Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu.

Nghe lời thành thật thỉnh cầu,
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Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này.

Bằng ai xa cách chưa hay,

Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng.

Thảy đều thọ lãnh hưởng chung,

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai.

Nguyện cầu Tăng chúng đức tài,

Đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành.

Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành,

Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian.
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HỒI HƯỚNG

Do sự phước báu mà chúng con đã trong
sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng

quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị
ấy hằng được yên vui.

Do sự phước báu mà chúng con đã trong
sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng

quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị
ấy hằng được yên vui.

Do sự phước báu mà chúng con đã trong
sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt
khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm

trong ngày vị lai (lạy)
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THỈNH MỜI
BÀI THỈNH TỤNG KINH CẦU AN

Bạch hóa Chư Đại Đức Tăng, chúng con
đem các thứ vật dụng  này đến đây, để dâng

cúng đến Chư Tăng. Cầu xin Chư Đại Đức
Tăng nhận lãnh các thứ vật dụng này cho

chúng con, để chúng con được sự tấn hóa, sự
lợi ích, sự yên vui lâu dài. Kính bạch Chư đại
đức Tăng, cầu xin Chư đại đức Tăng hoan hỷ
khai kinh Cầu An đến  …. và toàn thể quý vị

hiện diện nơi đây để ngăn ngừa và tránh khỏi
các điều rủi ro tai hại, cho đặng thành tựu

những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não,
kinh sợ và bệnh hoạn đều được tiêu tan.

BÀI THỈNH  TỤNG KINH CẦU SIÊU

Kính bạch Chư đại đức Tăng, cầu xin Chư
đại đức Tăng hoan hỷ khai kinh Cầu siêu đến
hương linh….ngưỡng mong oai lực Tam bảo,

Chư Thiên gia hộ hương linh được siêu sinh về
nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui, thì

sự an vui càng thêm tăng tiến.

Lần thứ nhì, Lần thứ ba

BÀI THỈNH  DÂNG CÚNG VẬT THỰC
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Bạch Chư Đại Đức Tăng được rõ: những
thực phẩm này của chúng con làm, hiệp theo
lẽ đạo, được cúng hiệp theo lẽ đạo, chúng con
xin hồi hướng cho các vị ân nhân của chúng
con, nhất là cha mẹ chúng con, chúng con

dâng những thực phẩm này gọi là lễ trai tăng,
gồm có cả các món ăn phụ tùng, dâng cúng
đến Chư Tăng, xin Phật chứng minh, Xin cho
các vị ân nhân của chúng con, nhất là…..(họ

tên) biết rằng: phước báu của lễ  trai tăng này
về phần các vị đó và xin các vị đó được phép
thọ hưởng tùy ý. Khi thọ hưởng rồi, thì được

thoát khỏi những điều lao khổ và được kết quả
làm người, quả trời cùng quả Niết-Bàn, và cho

được như ý muốn của các vị ân nhân của
chúng con, do theo phước báu chảy vào không

dứt.

Lần thứ nhì, lần thứ ba. (lạy)
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